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STT Họ và Tên Tên Trường Khoa Ngành học Niên Khoá Loại Thành Tích

1 Nguyễn Triều Hoàng Quân ĐH Bách Khoa CN Vật liệu Kỹ thuật vật liệu 
polyme

2015 A

2 Dương Thị Mỹ Duyên ĐH Bách Khoa CN Vật liệu Vật liệu Polyme 2015 A

3 Võ Hoàng Anh Thư ĐH Bách Khoa CN Vật liệu Vật liệu Polyme 2015 A

4 Hoàng Đắc Dinh ĐH Bách Khoa Cơ khí Chế tạo máy 2015 A

5 Nguyễn Thị Thanh Trúc ĐH Bách Khoa Cơ khí Chế tạo máy 2016 A

6 Phạm Duy Cường ĐH Bách Khoa Cơ khí Chế tạo máy 2016 A

7 Nguyễn Trọng Nhân ĐH Bách Khoa Cơ khí Cơ - điện tử 2016 A

8 Hồ Ngọc Khang Vinh ĐH Bách Khoa Cơ khí Cơ điện tử 2016 A

9 Nguyễn Bảo Huy ĐH Bách Khoa Cơ khí Cơ điện tử 2016 A

10 Ngo Minh Nghia ĐH Bách Khoa Cơ khí Cơ Điện Tử 2017 A

11 Nguyễn Phương Mẫn Tuệ ĐH Bách Khoa Cơ khí Công Nghệ May 2015 B

12 KHƯU NGUYỄN HỮU 
LỘC

ĐH Bách Khoa Cơ khí Kĩ Thuật Cơ Điện 
Tử

2017 A

13 Đặng Duy Hưng ĐH Bách Khoa Cơ khí Kỹ thuật chế tạo 2015 B

14 Đặng Nguyễn Ngọc Minh ĐH Bách Khoa Cơ khí Kỹ thuật Chế tạo 2016 A

15 Trương Văn Đạt ĐH Bách Khoa Cơ khí Kỹ thuật dệt 2017 A

16 Vũ Thị Huệ ĐH Bách Khoa Cơ khí Kỹ thuật dệt - sơi 2015 B

17 Phạm Đức Huy ĐH Bách Khoa Cơ khí Kỹ thuật Hệ thống 
Công nghiệp

2016 A

18 Đinh Quang Vinh ĐH Bách Khoa Cơ khí Kỹ thuật thiết kế 2015 B

19 Lê Văn Hoàng Phương ĐH Bách Khoa Điện-Điện tử Điện tử - Truyền 
thông

2015 B

20 Nguyễn Chính Thụy ĐH Bách Khoa Điện-Điện tử Điện tử - Viễn 
thông

2015 B

21 Cao Huỳnh Phúc ĐH Bách Khoa Điện-Điện tử Điều khiển và Tự 
động hóa

2016 A

22 Lâm Bửu Quí ĐH Bách Khoa Điện-Điện tử Kĩ thuật điện 2015 A

23 Huỳnh Tiến Đạt ĐH Bách Khoa Điện-Điện tử Kỹ thuật điện 2015 A

24 Nguyễn Thị Bích Tuyền ĐH Bách Khoa Điện-Điện tử Kỹ thuật điện 2015 A

25 Bùi Tấn Phát ĐH Bách Khoa Điện-Điện tử Kỹ thuật điều khiển 
và tự động hóa

2015 A

26 Nguyễn Anh Duy ĐH Bách Khoa Điện-Điện tử Kỹ thuật điều khiển 
và tự động hóa

2016 A

27 Trần Tuấn Vũ ĐH Bách Khoa Điện-Điện tử Kỹ thuật Điều khiển 
và Tự động hóa

2017 A

28 Nguyễn Thị Hồng Vân ĐH Bách Khoa Giao thông Công nghệ Kỹ 
thuật Ô tô

2015 A

29 Ngô Tùng Lâm ĐH Bách Khoa Giao thông Kỹ thuật Hàng 
Không

2015 A

30 Phạm Thị Thanh Huyền ĐH Bách Khoa Giao thông Kỹ thuật Hàng 
Không

2015 A

31 Phạm Hương Trang ĐH Bách Khoa KH Ứng dụng Vật lý kỹ thuật 2015 A
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32 Bùi Mai Quỳnh Linh ĐH Bách Khoa KH Ứng dụng Vật Lý Kỹ Thuật Y 
Sinh

2015 B

33 Lê Hữu Việt Anh ĐH Bách Khoa KHKT Máy tính Khoa học máy tính 2015 A

34 Nguyễn Hữu Anh Tiến ĐH Bách Khoa KHKT Máy tính Khoa học máy tính 2015 A

35 Lê Hoàng Dương ĐH Bách Khoa KHKT Máy tính Khoa học máy tính 2016 B

36 Đặng Văn Dũng ĐH Bách Khoa KHKT Máy tính Khoa học máy tính 2017 A

37 Dương Đức Tín ĐH Bách Khoa KHKT Máy tính Khoa học Máy Tính 2017 A

38 Nguyễn Thành Thông ĐH Bách Khoa KHKT Máy tính Khoa học máy tính 2017 A

39 Lành Lưu Anh Khoa ĐH Bách Khoa KSCLC Việt Pháp Cơ Điện Tử 2015 A

40 Nguyễn Đăng Hưng ĐH Bách Khoa KSCLC Việt Pháp Cơ Điện Tử 2015 A

41 Bùi Văn Bình ĐH Bách Khoa KSCLC Việt Pháp Cơ Điện Tử 2016 A

42 Đỗ Hữu Thịnh ĐH Bách Khoa KSCLC Việt Pháp Cơ Điện Tử 2016 A

43 Võ Minh Triết ĐH Bách Khoa KSCLC Việt Pháp Điện tử - Viễn 
thông

2016 A

44 Lý Minh Hoàng ĐH Bách Khoa KSCLC Việt Pháp Viễn Thông 2014 B

45 Võ Trà My ĐH Bách Khoa KT Địa chất-Dầu 
khí

Địa Kỹ Thuật 2015 A

46 Nguyễn Đăng Quang ĐH Bách Khoa KT Địa chất-Dầu 
khí

Kĩ thuật dầu khí 2015 A

47 Mai Ngọc Trâm Anh ĐH Bách Khoa KT Hóa học Hóa Lý – Hóa Phân 
Tích

2015 B

48 Lê Lâm Thùy Hân ĐH Bách Khoa KT Hóa học Kĩ thuật chế biến 
dầu khí

2017 A

49 Tô Nguyễn Phương Thảo ĐH Bách Khoa KT Hóa học Kĩ thuật Hóa Hữu 
cơ

2017 A

50 Nguyễn Đức Thành ĐH Bách Khoa KT Hóa học KT Hoá hữu cơ 2016 A

51 Phan Thị Thúy Vi ĐH Bách Khoa KT Hóa học KT Hóa Lý & Hóa 
Phân Tích

2015 B

52 Trần Khánh Quỳnh Như ĐH Bách Khoa KT Hóa học Kỹ thuật Hoá hữu 
cơ

2014 B

53 Lê Xuân Huy ĐH Bách Khoa KT Hóa học Kỹ Thuật Hóa Hữu 
Cơ

2016 A

54 Bành Vũ Long ĐH Bách Khoa KT Hóa học Kỹ thuật hóa hữu 
cơ

2017 A

55 Lê Minh Trung ĐH Bách Khoa KT Hóa học Kỹ thuật Hóa Hữu 
Cơ

2017 A

56 Lý Đức ĐH Bách Khoa KT Hóa học Kỹ thuật Hóa Hữu 
Cơ

2017 A

57 Nguyễn Hoàng Tuấn ĐH Bách Khoa KT Hóa học Kỹ Thuật Hóa Lý - 
Hóa Phân Tích

2016 B

58 Phạm Trương Thị Lệ Hiểu ĐH Bách Khoa Xây dựng Kỹ thuật Xây dựng 
dân dụng và công 
nghiệp-Kỹ sư Tài 
Năng

2015 A

59 Nguyễn Duy Tuấn ĐH Bách Khoa Xây dựng Tài năng dân dụng 2016 A

60 Nguyễn Trí Lễ ĐH Bách Khoa Xây dựng Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

2016 A
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61 Trương Đại Phú Quí ĐH Bách Khoa Xây dựng Xây dựng Dân 
dụng và Công 
nghiệp

2016 A

62 Trần Mạnh Hùng ĐH Bách Khoa Xây dựng Xây dựng Dân 
dụng và Công 
nghiệp - Chương 
trình Kĩ sư Tài năng

2016 A
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